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PHỤ LỤC 01: CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY HOẠCH
	Thứ
 tự
	Loại đất 
	Hiện trạng 

năm 2008
	Quy hoạch 

đến năm 2010
	Tăng (+)
giảm (-)

	
	
	Diện tích 
(ha)
	Cơ cấu
 (%)
	Diện tích 
(ha)
	Cơ cấu
 (%)
	

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 1.040,90 
	    100,00 
	       887,73 
	    100,00 
	-153,17

	1
	Đất nông nghiệp
	    965,92 
	      92,80 
	       846,12 
	      95,31 
	-119,80

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	    939,40 
	      90,25 
	       842,94 
	      94,95 
	-96,46

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	       5,85 
	       0,56 
	              -   
	           -   
	-5,85

	1.1.1.1
	  Đất trồng cây hàng năm khác
	       5,85 
	       0,56 
	              -   
	           -   
	-5,85

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	    933,55 
	      89,69 
	       842,94 
	      94,95 
	-90,61

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	      25,03 
	       2,40 
	           1,69 
	       0,19 
	-23,34

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	      25,03 
	       2,40 
	           1,69 
	       0,19 
	-23,34

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	 
	           -   
	 
	           -   
	           -   

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	 
	           -   
	 
	           -   
	           -   

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	           -   
	           -   
	              -   
	           -   
	           -   

	1.4
	Đất làm muối
	 
	           -   
	 
	           -   
	           -   

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	       1,49 
	       0,14 
	           1,49 
	       0,17 
	           -   

	2
	Đất phi nông nghiệp
	      35,38 
	       3,40 
	         28,66 
	       3,23 
	-6,72

	2.1
	Đất ở
	       6,72 
	       0,65 
	              -   
	           -   
	-6,72

	2.2
	Đất trụ sở công ty
	       2,92 
	       0,28 
	           2,92 
	       0,33 
	           -   

	2.3
	Đất làm mặt bằng, sản xuất, kinh
 doanh, dịch vụ
	       1,39 
	       0,13 
	           1,39 
	       0,16 
	           -   

	2.4
	Đất xây dựng công trình hạ tầng
	      24,35 
	       2,34 
	         24,35 
	       2,74 
	           -   

	2.4.1
	Đất giao thông  
	      24,35 
	       2,34 
	         24,35 
	       2,74 
	           -   

	3
	Đất chưa sử dụng
	      39,60 
	       3,80 
	         12,95 
	       1,46 
	-26,65


PHỤ LỤC 02: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪNG NĂM GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

1. Kế hoạch sử dụng đất theo từng năm

	Thứ tự 
	 Chỉ tiêu 
	 Phân ra các năm 

	
	
	 Năm
2008 
	 Năm 

2009 
	 Năm

 2010 

	
	 Tổng diện tích tự nhiên
	    1.040,90 
	      942,55 
	          887,73 

	1
	 Đất nông nghiệp 
	      965,92 
	      900,94 
	          846,12 

	1.1
	 Đất sản xuất nông nghiệp 
	      939,40 
	      874,42 
	          842,94 

	1.1.1
	 Đất trồng cây hàng năm 
	          5,85 
	          5,85 
	                -   

	1.1.2
	 Đất trồng cây lâu năm 
	      933,55 
	      868,57 
	          842,94 

	1.2
	 Đất lâm nghiệp 
	        25,03 
	        25,03 
	             1,69 

	1.2.1
	 Đất rừng sản xuất 
	        25,03 
	        25,03 
	             1,69 

	1.2.2
	 Đất rừng phòng hộ 
	
	
	

	1.2.3
	 Đất rừng đặc dụng 
	
	
	

	1.3
	 Đất nuôi trồng thủy sản 
	             -   
	             -   
	                -   

	1.4
	 Đất làm muối 
	
	
	

	1.5
	 Đất nông nghiệp khác 
	          1,49 
	          1,49 
	             1,49 

	2.
	 Đất phi nông nghiệp 
	        35,38 
	        28,66 
	           28,66 

	2.1
	 Đất ở 
	          6,72 
	             -   
	                -   

	2.2
	 Đất trụ sở nông trường 
	          2,92 
	          2,92 
	             2,92 

	2.3
	 Đất làm mặt bằng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
	          1,39 
	          1,39 
	             1,39 

	2.4
	 Đất xây dựng công trình hạ tầng 
	        24,35 
	        24,35 
	           24,35 

	
	 Đất giao thông (nội đồng)  
	        24,35 
	        24,35 
	           24,35 

	2.5
	 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	             -   
	             -   
	                -   

	2.6
	 Đất sông, suối, mặt nước chuyên dùng 
	
	
	

	3.
	 Đất chưa sử dụng 
	        39,60 
	        12,95 
	           12,95 


2. Kế hoạch thu hồi đất trong ranh giới quy hoạch của Công ty (dự kiến thu hồi trong năm 2010)

	STT
	Loại đất
	Tổng diện
 tích thu hồi (ha)
	Đất có 
tranh chấp (ha)

	
	
	
	

	
	Tổng
	63,18
	63,18

	1
	Đất nông nghiệp
	62,80
	62,80

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	39,46
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	23,34
	23,34

	
	Đất rừng sản xuất
	23,34
	23,34

	2
	Đất chưa sử dụng
	0,38
	0,38

	
	Đất bằng chưa sử dụng
	0,38
	0,38


3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng trong ranh giới quy hoạch của Công ty 
	Thứ 
tự
	Loại đất hiện đang sử dụng phải chuyển
 mục đích sử dụng đất
	Tổng diện 
tích chuyển 
mục đích (ha)
	Kế hoạch chuyển 

mục đích 

sử dụng đất 

hàng năm

	
	
	
	2009
	2010

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	
	
	

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	23,34
	
	23,34

	
	Đất trồng rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	23,34
	
	23,34

	3
	Đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp
	0,38
	0,38
	

	
	Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	0,38
	0,38
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